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1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên: 

a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị 

trí việc làm và trình độ được đào tạo: 

- Cán bộ quản lý: 03; Trình độ đào tạo: 03 Đại học  

- Số lượng giáo viên: 32; Trình độ đào tạo: 01 Thạc sĩ; 29 Đại học; 02 

Cao đẳng. 

- Nhân viên: 06; Trình độ đào tạo: 01 Đại học; 02 Cao đẳng; 02 Trung 

cấp; 02 Chưa qua đào tạo (Nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ). 

b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo 

quy định: 

 Số lượng  

đạt chuẩn 

Tỉ lệ 

chuẩn 

Số lượng  

thực tế 

Tỉ lệ  

thực tế 

SL đạt 

CNN 

CBQL 3  3  3 

GV 31 1,9 32 2,0 32 

Tổng số 34  35  35 

c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 

dưỡng hằng năm theo quy định: 

41/41 = 100% viên chức, người lao động nhà trường hoàn thành bồi 

dưỡng hàng năm theo quy định. 

2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung: 

a) Diện tích khu đất xây dựng trường, diện tích bình quân tối thiểu cho 

một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

- Diện tích khu đất xây dựng trường: 8687 m2 

- Diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh: 13,57 m2 

- Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: Đảm bảo so với yêu cầu 

tối thiểu (10 m2/1hs) 



b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học 

tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối 

phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

- Số lượng khối phòng hành chính quản trị: 06 phòng 

- Số lượng khối phòng học tập: 18 phòng 

- Số lượng khối phòng hỗ trợ học tập: 05 phòng 

- Số lượng khối phụ trợ: 10 phòng 

- Số lượng khu sân chơi, thể dục thể thao: 02 khu 

- Số lượng khối phục vụ sinh hoạt: Không 

- Hạ tầng kỹ thuật:  

 + Hệ thống thống cấp nước sạch: 01 đáp ứng nhu cầu sử dụng, bảo 

đảm các quy định và tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy định hiện hành. 

 + Hệ thống cấp điện: 01 đủ công suất và an toàn phục vụ hoạt động 

của nhà trường. 

 + Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: 01 đảm bảo theo các quy định 

hiện hành. 

 + Hạ tầng công nghệ, liên lạc: 02 hệ thống mạng đảm bảo phục vụ 

các hoạt động của trường. 

 + Khu thu gom rác thải được bố trí độc lập thuận lợi cho việc thu 

gom rác  

- Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: Các hạng mục,  

c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

Số thiết bị dạy học khối 6 theo chương trình GDPT 2018: 1 bộ 

Số thiết bị dạy học khối 7 theo chương trình GDPT 2018: 1 bộ 

Số thiết bị dạy học khối 8 theo chương trình GDPT 2018: 1 bộ 

Số thiết bị dạy học khối 9 theo chương trình GDPT 2018: 1 bộ 

Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định: các hạng mục khối phòng 

hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ 

trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật đảm 

bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức tối thiểu theo thông tư 14/2024.  

d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo 

tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Danh mục Sách giáo khoa lớp 6: 

TT Tên Tên tác giả Nhà xuất Bộ sách 



sách bản 

1 

Ngữ 

văn 6 

Tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), 

Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai 

Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh 

Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn 

Thị Hải Phương 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 

Ngữ 

văn 6 

Tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân 

Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh 

Tùng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 

2 

Toán 6 

Tập 1 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 

Toán 6 

Tập 2 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 

Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức 

Quang, Lưu Bá Thắng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 

3. 

Tiếng 

Anh 6 

Tập 

Một 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim 

Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai 

Trang, Lương Quỳnh Trang 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

Tiếng 

Anh 6 

Tập Hai 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim 

Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai 

Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn 

Quốc Tuấn 

Giáo dục 

Việt Nam 
 

4. 

Giáo 

dục 

công 

dân 6 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn 

Thị Thọ 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 
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5. 

Khoa 

học tự 

nhiên 6 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh 

Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia 

Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu 

Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt 

Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị 

Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 

6. 

Lịch sử 

và Địa 

lí 6 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), 

Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng 

(đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc 

Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc 

Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê 

Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng 

Anh Tuấn, Phí Công Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 

7. 
Tin học 

6 

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao 

Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị 

Mai 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 

8. 
Công 

nghệ 6 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm 

Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê 

Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 

9. 
Âm 

nhạc 6 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính 

(đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan 

(Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo 

Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh 

Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 

10. 
Mĩ 

thuật 6 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê 

(đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị 

Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ 

biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng 

Sĩ 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 

11. 

Giáo 

dục thể 

chất 6 

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt 

Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ 

biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu 

Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 
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Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê 

Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm 

Mai Vương 

12. 

Hoạt 

động 

trải 

nghiệm, 

Hướng 

nghiệp 

6 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng 

Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu 

(đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, 

Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, 

Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, 

Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn 

Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối 

tri thức 

và cuộc 

sống 

- Danh mục Sách giáo khoa lớp 7: 

TT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 7, 

tập một (Kết 

nối tri thức 

với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà 

My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 7, 

tập hai (Kết 

nối tri thức 

với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng 

Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Nguyễn 

Linh Chi, Đặng Lưu. 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Toán 7, tập 

một (Kết nối 

tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Huy Đoan (Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 7, tập 

hai (Kết nối 

tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Huy Đoan (Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, 

Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng. 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Khoa học tự 

nhiên 7 (Kết 

nối tri thức 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn 

Hưng, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Giáo dục 

Việt Nam 
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với cuộc 

sống) 

Tuấn Cường, Trần Thị Thanh Huyền, 

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Phú, 

Vũ Trọng Rỹ, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh 

Tuyến. 

4 

Lịch sử và 

Địa lí 7 (Kết 

nối tri thức 

và cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (đồng Chủ 

biên phần Lịch sử), Phạm Đức Anh, Phạm 

Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn; Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Đình Giang, Phạm Thị Thu 

Phương (đồng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí 

Công Việt. 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Giáo dục 

công dân 7 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị 

Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ. 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Âm nhạc 7 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Mĩ Thuật 7 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), 

Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm 

Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương. 

Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Tin học 7 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng 

Thị Mai. 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Công nghệ 7 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Cao Bá Cường, Bùi 

Hữu Đoàn, Bùi Thị Thu Hương, Kim Văn 

Vạn. 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Giáo dục thể 

chất 7 (Kết 

nối tri thức 

với cuộc 

sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ 

Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Ngô Việt Hoàn, 

Trần Mạnh Hùng. 

Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Hoạt động 

Trải nghiệm, 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, 

Giáo dục 

Việt Nam 



hướng 

nghiệp 7 (Kết 

nối tri thức 

với cuộc 

sống) 

Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh 

Thủy. 

 

12 

Tiếng Anh 7 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, 

Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Phan Chí 

Nghĩa, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Giáo dục 

Việt Nam 

- Danh mục Sách giáo khoa lớp 8: 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

1 

Ngữ văn 8, Tập 

1 Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê 

Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn 

Thị Hải Phương. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Ngữ văn 8, Tập 

2 Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), Phan Huy Dũng, 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Thương. 

2 

Toán 8, Tập 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá 

Thắng, Đặng Hùng Thắng Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Toán 8, Tập 2 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá 

Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

3 

Khoa học tự 

nhiên 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai 

Văn Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng 

Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn 

Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế 

Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia 

Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị 

Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn 

Văn Vịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



4 
Tiếng Anh 8 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, 

Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 

8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch 

sử), Trịnh Đình Tùng (Chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tuấn 

Thành, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 

phần Địa lí), Bùi Thị Thanh Dung, 

Phạm Thị Thu Phương, Phí Công Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công 

dân 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai, 

Nguyễn Thị Hoài Nam. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, 

Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, 

Lương Minh Tân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn 

Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy 

Anh, Trương Triều Dương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể 

chất 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, 

Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh 

Hùng; Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải 

nghiệm và 

hướng nghiệp 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 8 - 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Đặng Thị Thu 

Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, 

Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Thị Ngọc 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



Thúy. 

- Danh mục Sách giáo khoa lớp 9: 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá 

nhân 

1 

Ngữ văn 9, Tập 

1 Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê 

Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn 

Thị Hải Phương, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Ngữ văn 9, Tập 

2 Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), Phan Huy Dũng, 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt. 

2 

Toán 9, Tập 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá 

Thắng, Đặng Hùng Thắng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Toán 9, Tập 2 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá 

Thắng, Đặng Hùng Thắng. 

3 

Khoa học tự 

nhiên 9 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, 

Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, 

Đường Khánh Linh, Nguyễn Thị Hằng 

Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, 

Nguyễn Thị Thuần. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Tiếng Anh 9 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, 

Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 

Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 

Lịch sử và Địa lí 

9 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch 

sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), 

Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê 

Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị 

Trầm. 

6 

Giáo dục công 

dân 9 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 

Tin học 9 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 9 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai Lan, 

Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Mỹ thuật 9 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn 

Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy 

Anh, Trương Triều Dương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục thể 

chất 9 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, 

Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thành Trung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Hoạt động trải 

nghiệm và 

hướng nghiệp 9 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần 

Thị Thu (Chủ biên); Nguyễn Thanh 

Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị 

Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Công nghệ 9 - 

Định hướng 

nghề nghiệp 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân 

An, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm 

Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

13 

Công nghệ 9 - 

Mô đun Trồng 

cây ăn quả 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu 

Hương, Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục: 

a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch 

cải tiến chất lượng sau tự đánh giá.  



b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo 

dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và 

kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng 

năm. 

Nhà trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên công nhận đạt chuẩn 

Quốc gia vào năm 2015 và công nhận trường duy trì đạt chuẩn Quốc gia vào ngày 

10 tháng 11 năm 2020; Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 từ ngày 06 

tháng 11 năm 2020. Năm 2024, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 

2 theo quyết định số 1515/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Sở 

GD&ĐT tỉnh Điện Biên và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo QĐ số 2410/QĐ-

UBND, ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Điện Biên. 

4. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài 

hoặc chương trình giáo dục tích hợp: Không  

                                              

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Tân 

 

                                                                                                                                                 

 


